
CHI NHÁNH PHÁT ĐIỆN DẦU KHÍ 

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH 2 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /NMĐTB2-KTATMT 

V/v cung cấp báo giá thiết bị phân tích     

Phòng hoá nghiệm. 

Thái Bình, ngày      tháng     năm 2025 

 

                 Kính gửi: Các Nhà cung cấp 

Chi nhánh Phát điện Dầu khí/Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 đang có nhu cầu 

triển khai mua sắm một số loại thiết bị phân tích Phòng hoá nghiệm. Được biết Quý 

Công ty là đơn vị có năng lực, kinh nghiệm trong việc cung cấp hàng hóa tương tự, đề 

nghị Quý Công ty quan tâm, xem xét và cung cấp báo giá cho danh mục hàng hóa nói 

trên với nội dung như sau: 

- Phạm vi công việc: 

✓ Danh mục hàng hoá như đính kèm; 

✓ Hàng hóa mới 100%, chưa qua sử dụng, sản xuất từ năm 2024 trở lại đây; thời 

hạn bảo hành tối thiểu 01 năm. 

- Tiến độ cung cấp hàng hóa: Cung cấp trong thời gian 160 ngày kể từ ngày ký 

hợp đồng; 

- Địa điểm giao hàng: Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, xã Mỹ Lộc, huyện Thái 

Thụy, tỉnh Thái Bình. 

- Hiệu lực báo giá: Tối thiểu 60 ngày kể từ ngày báo giá. 

- Thời gian gửi báo giá: Trước ngày 18/04/2025. 

- Báo giá dạng file scan, có ký tên đóng dấu bởi Người đại diện đủ thẩm quyền của 

Công ty. 

- Phương thức gửi báo giá: Gửi qua thư điện tử tới các địa chỉ: thanhnvk@pvpgb.vn, 

hoaptt@pvpgb.vn, nhanbaogia.hn@pvpgb.vn. 

- Thông tin liên hệ: 

✓ Nguyễn Văn Kỳ Thanh, Phòng KTATMT; 

✓ Địa chỉ: Xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình; 

✓ Số điện thoại liên hệ: 0978.107.284; Email: thanhnvk@pvpgb.vn; 

Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty. 

 Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CNPĐ DK (để b/c); 
- GĐ NM (để b/c); 
- Phòng: TM (để t/h); 
- Lưu: VT, KTATMT (N.V.K.T:        b). 

Đính kèm: 
- Phạm vi công việc. 
 
 

TL. GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH PĐDK 

KT. GIÁM ĐỐC NMNĐ THÁI BÌNH 2 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Nguyễn Văn Chung 

 

Xã Mỹ Lộc - huyện Thái Thụy - tỉnh Thái Bình 

ĐT: 02273.721.515; Fax: 02273.721.678 
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STT Tên hàng hóa/ dịch vụ Thông số kỹ thuật ĐVT SL

1
Thiết bị nghiền xỉ than 

phòng thí nghiệm 

- Hãng sản xuất: SEIBTECHNIK.

- Model: Jaw Crusher EB 100x80-L;

- Xuất xứ: G7;

- Kích thước (W x H x L): 470x951 X 773 (mm);

- Khối lượng: 250 (kg);

- Công suất: 2.2 kw;

- Chiều dài hàm: 100x80 mm;

- Hành trình trong khe thoát (nhỏ nhất): 1.2 mm;

- Khe thoát:  0-12 mm;

- Kích thước cấp liệu tối đa: 70 mm;

- Công suất nghiền: 50-350 kg/h;

- Dòng hoạt động: 400 V, 3/N/PE, 50 Hz.

Cái 1

2
Thiết bị đo Oxy Hòa 

tan di động  

- Hãng sản xuất: Hach 

- Model:ORBISPHERE 3100 

- Xuất xứ: G7;

- Thời gian phản hồi < 15 giây;

- Dải đo: 0 ÷ 2000 ppb;

- Độ chính xác: ± 0,8 ppb hoặc ±2 %;

- Giới hạn phát hiện (LOD): 0,6 ppb;

- Thời gian lấy mẫu: 5 ÷ 60 giây;

- Nhiệt độ mẫu: -5 ÷ 45 °C

- Áp suất mẫu: 0 ÷ 10 bar; 

- Nhiệt độ làm việc: -5 ÷ 45 °C;

- Thời lượng pin: 10 giờ vận hành liên tục.

Cái 1

3 Bếp gia nhiệt hiện số

- Hãng sản xuất: MISUNG.

- Model: HP150D;

- Xuất xứ: HÀN QUỐC;

- Bề mặt gia nhiệt bọc ceramic kháng hóa chất, chịu nhiệt, chống ăn mòn;

- Nhiệt độ tối đa: 380oC;

- Công suất: 480W;

- Cài đặt thời gian hiện số tới 99 giờ 59 phút;

- Kích thước bề mặt gia nhiệt: 150x150mm;

- Khối lượng máy: 2.1 kg;

- Nguồn điện sử dụng: 220V/50Hz.

Cái 2

4 Tủ mát bảo quản mẫu

- Hãng sản xuất: Sanaky;

- Model: VH-408W3L;

- Loại tủ:Tủ mát

- Dung tích tổng:400 lít

- Dung tích sử dụng:340 lít - Ngăn mát 340 lít

- Số cửa:2 cửa

- Số ngăn:1 ngăn mát

- Công suất danh định:156.3W

- Điện năng tiêu thụ:1.27 kWh/ngày

- Nhiệt độ ngăn mát (độ C):0 - 10°C

- Công nghệ tiết kiệm điện:Inverter

- Chất liệu bên ngoài:Thân tủ: Thép sơn tĩnh điện, Viền cửa tủ: Nhựa

- Chất liệu kính:Kính cách nhiệt Low-E

- Kích thước, khối lượng:Cao 198.6 cm - Ngang 62.2 cm - Sâu 61 cm 

- Nặng 72 kg

- Loại Gas:R600a

- Độ ồn:32-42 dB

Cái 1

PHỤ LỤC 01: PHẠM VI CÔNG VIỆC MUA SẮM THIẾT BỊ PHÂN TÍCH PHÒNG HOÁ NGHIỆM 
Đính kèm Công văn số:          /NMĐTB2-KTATMT ngày      tháng      năm 2025
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